
Báo cáo ngày

Index Giá %1D %1M %1Yr. PER PBR Vốn hóa

VN-Index 1,050 0.3 11.6 -28.8 11.0 1.7 4,180,210      

VN30 Index 1,056 0.0 12.8 -30.4 9.1 1.7 2,971,066      

VN Midcap 1,113 0.7 16.7 -46.8 8.4 0.9 225,725         

VN Smallcap 1,113 0.7 16.7 -46.8 8.4 0.9 225,725         

HNX Index 213 -0.2 16.2 -53.1 13.7 1.2 245,072         

UpCom 72 0.4 7.9 -35.7 11.4 1.3 967,345         

Nhóm ngành %1D %1M %YTD %1 YR. PER PBR Vốn hóa
Công nghiệp -0.9 19.3 -30.4 0.7 13.7 1.4 203,676         
Dầu khí 0.7 20.3 -38.7 -38.9 17.5 2.0 49,672           
Tài chính 0.1 25.5 -41.5 -41.7 9.4 1.5 153,558         
Nguyên vật liệu 1.7 36.7 -45.1 -46.3 5.3 1.3 293,947         
Hàng Tiêu dùng -0.2 2.9 -17.5 -15.4 17.3 2.9 581,440         
Công nghệ Thông tin -1.0 8.1 -8.9 -9.2 19.3 3.5 95,317           
Ngân hàng 0.3 13.1 -19.6 -16.2 10.4 1.8 1,444,463      

Tiện ích Cộng đồng 1.1 -1.0 0.0 -0.4 19.2 2.5 294,414         

Dịch vụ Tiêu dùng 0.5 16.3 -26.9 -26.3 n.a 3.5 193,759         

Bất động sản -0.1 7.7 -41.7 -41.4 14.1 1.7 839,451         

Dược phẩm và Y tế 0.4 7.7 -19.8 -26.1 15.3 2.1 30,467           

Tỷ giá %1D %1W %1M %3M %YTD %1Yr.
Dollar index 104           0.1 -1.0 -2.5 -5.1 8.7 7.7
USD/JPY 136           -0.1 -0.8 -3.1 -5.3 17.8 19.2
USD/CNY 7               -0.1 -0.3 -1.7 -0.2 9.3 9.1
KRW/USD 1,295        -0.7 -2.0 -2.4 -6.9 8.9 9.5
EUR/USD 1               0.0 -1.2 -2.8 -6.1 7.0 5.9
USD/VND 23,539     -0.4 -1.8 -5.1 -0.2 3.1 2.4
Dầu Thô 75             0.1 4.8 -12.1 -14.7 0.3 6.7
Xăng 217           0.3 4.3 -14.3 -14.2 -2.8 2.7
Khí đốt 7               -4.6 15.7 11.6 -27.4 77.5 76.6
Than 405           1.1 -1.1 23.8 -7.9 138.5 146.3
Vàng 1,809        -0.1 1.3 2.1 6.6 -1.1 2.1
Thép cuộn 4,092        -0.1 2.5 6.6 2.2 -13.8 -14.6

VN Index VN30 Index

Đóng góp vào VN Index

Xu hướng thị trường:

"Lưỡng lự"

▶ Thị trường chứng khoán tiếp tục tăng điểm trong 
phiên hôm nay. Đa số cổ phiếu giao dịch trong sắc 
xanh.
▶ Kết thúc phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 
2.98 điểm (+0.28%), đạt 1,050.43 điểm; ngược lại, 
HNX-Index giảm 0.38 điểm (-0.18%), đạt 213.21 
điểm. Thanh khoản toàn thị trường đạt 13.73 nghìn 
tỷ đồng, tương ứng khoảng 792 triệu cổ phiếu được 
giao dịch. Khối ngoại mua ròng 27.30 tỷ đồng, tập 
trung ở VHM.
▶  GAS (+1.80%), VCB (+0.77%), EIB (+6.67%) là ba 
mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào sắc xanh của 
thị trường. Trái lại, VIC (-1.30%), MSN (-1.03%), CTG (-
0.89%) là ba mã lấy đi nhiều điểm nhất của thị 
trường.
▶ Hầu hết các nhóm ngành đều tăng điểm trong 
phiên giao dịch hôm nay. Nguyên vật liệu, Tiện ích 
cộng đồng, Dầu khí là 3 nhóm ngành tăng mạnh 
nhất: DGC, GAS, PVD.
▶ Góc nhìn kỹ thuật: Thị trường khởi sắc ngay khi 
mở cửa nhưng áp lực bán đã nhanh chóng quay lại 
và chiếm ưu thế hơn, đẩy chỉ số đóng cửa thu hẹp 
một phần đà tăng trong phiên. Có lẽ giới đầu tư vẫn 
thận trọng chờ đợi kết quả cuộc họp FED sắp diễn 
ra. Giao dịch cho thấy sự lưỡng lự và xu hướng thiên 
về tích lũy. Hỗ trợ gần nhất cho xu hướng quanh 
ngưỡng 1,020 điểm trong khi kháng cự giờ đây là 
ngưỡng 1,100 điểm

HNX Index

Nhóm ngành

Tiền tệ và hàng hóa

Đường cong lợi suất chính phủ Việt Nam

Các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Việt Nam
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Cổ phiếu nổi bật trong ngày

1) Việt Nam và các nhà tài trợ do Liên minh châu Âu dẫn đầu sắp ký kết gói tài chính khí hậu trị giá 15 tỉ USD để giúp Việt Nam chuyển đổi 
sang năng lượng sạch, giảm phụ thuộc vào than.
 
2) NLG – Bất động sản: Ban lãnh đạo Nam Long đã điều chỉnh giảm kế hoạch doanh số bán hàng cả năm 2022 từ 23,400 tỷ đồng đã được 
thông báo tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 xuống còn 12,300 tỷ đồng (bao gồm 1,900 tỷ đồng đã ghi nhận tại dự án Izumi City vào cuối 
năm 2021).

3) HSG – Sản xuất: Ông Trần Quốc Phẩm, Phó tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Hoa Sen vừa bán ra 200,000 cổ phiếu để giảm sở hữu từ 
347,043 cổ phiếu về còn 147,043 cổ phiếu, tương đương 0.02% vốn, giao dịch được thực hiện trong ngày 9/12.

4) CTG – Ngân hàng: VietinBank muốn bán đấu giá khoản nợ xấu hơn 1,400 tỷ đồng của một doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại TP.HCM để 
thu hồi nợ.

5) GEX – Sản xuất: Ngày 5/12, Gelex vừa mua lại 1.2 tỷ đồng trái phiếu trước hạn mã BondGEX/2020.02 để giảm lượng trái phiếu lưu hành 
từ 130.3 tỷ đồng về 129.1 tỷ đồng.

6) FCN – Xây dựng: Công ty Cổ phần FECON vừa thông báo trúng gói thầu mới trị giá 380 tỉ đồng, thuộc dự án Đầu tư xây dựng bến số 5, 
số 6 Khu bến cảng Lạch Huyện, thuộc cảng biển Hải Phòng. 

7) PVN – Dầu khí: Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cho biết tổng doanh thu toàn Tập đoàn trong 11 tháng ước đạt 854,000 tỷ 
đồng, hoàn thành kế hoạch cả năm 2022 trước 4 tháng. Khai thác dầu thô vượt 13% kế hoạch năm.

POW – Tiện ích: Theo báo cáo cập nhật kết quả kinh doanh, tháng 11, Tổng Công ty Điện 
lực Dầu khí Việt Nam - CTCP ghi nhận doanh thu 2,759 tỷ đồng, vượt 5% kế hoạch doanh 
thu tháng. Lũy kế 11 tháng, tổng doanh thu đạt 25,387 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ. 
Tháng 11, PV Power ghi nhận sản lượng điện khoảng 1.4 tỷ kWh, thực hiện 89% kế hoạch 
sản lượng điện tháng. Trong đó, có 4 nhà máy điện gồm: Nhơn Trạch 1, Nhơn Trạch 2, 
Hủa Na, Đăkđrinh đều vượt kế hoạch sản lượng điện và doanh thu. Tổng sản lượng điện 
11 tháng đạt hơn 12.6 tỷ kWh. Trong tháng 12, PV Power dự kiến tổng sản lượng điện 
hơn 1.7 tỷ kWh, doanh thu 2,789 tỷ đồng.

Tin tức doanh nghiệp

▶ Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP - POW

Điểm tin thị trường

P/E…

3 Yr. AVG P/E; 14.40 

POW

 -

 5,000

 10,000

 15,000

 20,000

 25,000

2

7

12

17

22

27

32

13-Dec-21 13-Mar-22 13-Jun-22 13-Sep-22 13-Dec-22

Pr
ic

e

P.
E

Trang 2/4



STT Nhóm ngành 12/13/2022 12/14/2022 TB 1 tuần
1 Ô tô và phụ tùng 34.7 60                 111              82                      

2 Hóa chất 28.5 397               660              513                   

3 Dầu khí 16.7 106               160              137                   

4 Tài nguyên Cơ bản 5.9 881               1,166           1,101                

5 Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 2.4 447               531              519                   

6 Công nghệ Thông tin 1.2 81                 100              98                      

7 Xây dựng và Vật liệu -9.2 652               606              667                   

8 Thực phẩm và đồ uống -9.3 1,167            958              1,056                

9 Điện, nước & xăng dầu khí đốt -9.4 153               157              173                   
10 Dịch vụ tài chính -9.7 1,812            1,720           1,906                

11 Du lịch và Giải trí -13.7 135               80                93                      

12 Ngân hàng -13.8 2,456            2,367           2,744                

13 Bán lẻ -15.1 215               217              256                   

14 Y tế -15.5 8                   10                12                      

15 Hàng cá nhân & Gia dụng -17.2 118               120              145                   

16 Bảo hiểm -17.4 87                 49                60                      

17 Bất động sản -28.4 3,227            2,133           2,979                

EIB Eximbank Ngân hàng 27,200        6.7 39.5 -19.3 233                   204.6            
DGC Hóa chất Đức Giang Hóa chất 67,600        3.4 7.8 -8.3 61                     327.3            
VNM VINAMILK Thực phẩm và đồ uống 77,500        -0.6 -6.1 -10.3 45                     274.5            
SZC Sonadezi Châu Đức Bất động sản 31,650        6.9 15.1 -53.5 364                   100.2            
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 21,000        2.4 8.2 -12.9 179                   108.9            
LCG LICOGI 16 Xây dựng và Vật liệu 7,960          6.6 24.2 -59.6 108                   86.4              
SCR Sacomreal Bất động sản 6,340          6.9 12.6 -67.9 145                   68.0              
VPG Đầu tư TMại XNK Việt Phát Tài nguyên Cơ bản 16,050        7.0 9.2 -69.7 70                     96.8              
PVD Khoan Dầu khí PVDrilling Dầu khí 17,700        4.1 6.6 -21.2 33                     145.0            
TCB Techcombank Ngân hàng 28,800        0.0 9.1 -42.4 16                     234.3            
LDG Đầu tư LDG Bất động sản 5,080          6.3 11.2 -74.7 132                   50.4              
TCH ĐT DV Tài chính Hoàng Huy Ô tô và phụ tùng 7,800          7.0 16.2 -69.3 47                     74.3              
GVR Tập đoàn CN Cao su VN Hóa chất 15,500        3.3 10.7 -58.1 59                     52.7              
VND Chứng khoán VNDIRECT Dịch vụ tài chính 15,600        1.0 9.1 -53.1 3                       651.7            
DPM Đạm Phú Mỹ Hóa chất 44,000        1.1 3.5 -12.0 15                     90.9              

EIB Eximbank Ngân hàng 27,200.0 6.7 39.5 -19.3 22.9 27.20
SZC Sonadezi Châu Đức Bất động sản 31,650.0 6.9 15.1 -53.5 9.6 31.65
PVT Vận tải Dầu khí PVTrans Hàng & Dịch vụ Công nghiệp 21,000.0 2.4 8.2 -12.9 6.6 21.00
TDM Nước Thủ Dầu Một Điện, nước & xăng dầu khí đốt 34,000.0 0.3 3.3 -2.9 1.4 34.00
SCR Sacomreal Bất động sản 6,340.0 6.9 12.6 -67.9 7.9 6.34
CIG Xây dựng COMA 18 Xây dựng và Vật liệu 4,170.0 6.9 17.1 -69.6 11.3 4.17
LDG Đầu tư LDG Bất động sản 5,080.0 6.3 11.2 -74.7 6.0 5.08
TTB Tập đoàn Tiến Bộ Xây dựng và Vật liệu 3,640.0 6.7 11.7 -67.9 8.1 3.64
TVB Chứng khoán Trí Việt Dịch vụ tài chính 4,500.0 3.9 -8.2 -81.9 -8.3 4.50

IBC Đầu tư APAX Holdings Dịch vụ tài chính 4,940.0 -7.0 -30.1 -75.8 -21.9 4.94

Thống kê giao dịch
Giá đóng 

cửa
%YTD

Thống kê giao dịch

Luân chuyển dòng tiền giữa các nhóm ngành (tỷ đồng)
% Thay đổi thanh khoản trung bình 1 tuần Xu hướng 20 phiên

Top 15 cổ phiếu có giá trị giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

Top 10 cổ phiếu có khối lượng giao dịch đột biến 1 tuần

Mã Tên doanh nghiệp Nhóm ngành

%1D

% Thay đổi

Khối lượng 
giao dịch 

% 1W

Xu hướng

% Thay đổi 
GTGD

GTGD
(VND tỷ)

Xu hướng

% thay đổi

Giao dịch của khối ngoại (tỷ đồng)

Giá đóng 
cửa

%1D % 1W %YTD
% Thay đổi 

KLGD

Xu hướng dòng tiền
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SEOUL
Shinhan Investment Corp.
Shinhan Investment Tower
23-2, Youido-dong, Yongdungpo-gu,
Seoul, Korea 150-712
Tel : (82-2) 3772-2700, 2702
Fax : (82-2) 6671-7573

NEW YORK
Shinhan Investment America Inc.
1325 Avenue of the Americas Suite 702,
New York, NY 10019
Tel : (1-212) 397-4000
Fax : (1-212) 397-0032

HONG KONG
Shinhan Investment Asia Ltd.
Unit 7705 A, Level 77
International Commerce Centre
1 Austin Road West
Kowloon, Hong Kong
Tel : (852) 3713-5333
Fax : (852) 3713-5300

INDONESIA
PT Shinhan Sekuritas Indonesia
30th Floor, IFC 2, Jl. Jend. Sudirman Kav. 
22-23, Jakarta, Indonesia
Tel : (62-21) 5140-1133
Fax : (62-21) 5140-1599

SHANGHAI
Shinhan Investment Corp. 
Shanghai Representative Office
Room 104, Huaneng Union Mansion No.958,
Luijiazui Ring Road, PuDong, Shanghai, China
Tel : (86-21) 6888-9135/6
Fax : (86-21) 6888-9139

HO CHI MINH
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd.
22nd Floor, Centec Tower, 72-74 Nguyen Thi Minh Khai Street, 
District 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000
Fax : (84-8) 6299-4232

HA NOI
Shinhan Securities Vietnam Co., Ltd. 
Hanoi Branch
2nd Floor, Leadvisors Building, No. 41A Ly Thai To, Ly Thai To Ward, 
Hoan Kiem District, Hanoi, Vietnam
Tel : (84-8) 6299-8000

Mạng lưới Shinhan Investment. 
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